
Giắc cắm
NECU-L3G8-C2-IS
Số bộ phận: 565709

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Chống cháy nổ Lưu ý thông tin trong chứng nhận
Vùng 1 (ATEX)
Vùng 2 (ATEX)
Vùng 21 (ATEX)
Vùng 22 (ATEX)

tần số kết nối 100
Vị trí lắp đặt bất kì
trọng lượng sản phẩm 55.5 g
Cổng nối điện 8 chân

Đầu kẹp vít
Phích cắm thẳng

Dải điện áp hoạt động DC 0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C 12 A
Độ chịu điện áp xung 4 KV
Tiết diện cổng nối 0.2 mm²...2.5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh -40 °C...85 °C
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm 3
Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ PA
nhà màu màu xanh dương
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm Hợp kim đồng

tráng thiếc
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